
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /SGDĐT-GDTH Hải Phòng,  ngày        tháng      năm 2023  
V/v hướng dẫn triển khai lựa chọn sách 

giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn 

thành phố năm học 2023-2024.  

 

       

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường tiểu học trực thuộc. 

 

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở 

giáo dục phổ thông (Sau đây gọi là Thông tư 25/2020); Để đảm bảo tiến độ công bố 

các bản SGK được lựa chọn sử dụng cho năm học 2023-2024; Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GD&ĐT) đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện hướng dẫn các cơ sở giáo 

dục tiểu học trên địa bàn thực hiện những nội dung sau: 

1. Gửi đường link SGK lớp 4 (gửi kèm theo công văn này) để giáo viên nghiên 

cứu các bản sách mềm trước khi tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 4 

(dự kiến tuần 1, 2 tháng 2/2023); 

2. Sau khi tham gia Hội thảo giới thiệu trực tuyến SGK lớp 4, các cơ sở giáo dục 

tiểu học chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu các bản SGK lớp 4 (có thể sử 

dụng bản sách giấy hoặc các bản sách điện tử do các nhà xuất bản công bố) được 

phê duyệt tại các Quyết định của Bộ GD&ĐT1; 

3. Hướng dẫn các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện Khoản a, Mục 1, Điều 8, 

Thông tư 25/2020, thảo luận và đánh giá các bản SGK để lựa chọn các bản SGK lớp 

4 sẽ sử dụng tại đơn vị cho năm học 2023-2024. Tổ chuyên môn tổng hợp bản thu 

hoạch về từng bản sách, bỏ phiếu kín lựa chọn bản SGK lớp 4 sẽ ưu tiên sử dụng tại 

đơn vị và báo cáo với người đứng đầu cơ sở giáo dục tiểu học. Đối với SGK lớp 1, 

lớp 2, lớp 3, các tổ chuyên môn thảo luận và đánh giá các bản sách đã sử dụng năm 

học 2022-2023, căn cứ danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3 đã được Bộ GD&ĐT phê 

duyệt2, bỏ phiếu kín lựa chọn các bản SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3 sẽ sử dụng cho năm 

học 2023-2024. 

                   
1 Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục SGK 

lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT); Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 

của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 4 sử dụng trong CSGDPT; 
2 Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020, Quyết định số 

756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục SGK lớp Một sử dụng trong 

CSGDPT; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 20/01/2020 phê duyệt Danh mục SGK 

lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong CSGDPT; Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021, Quyết định số 

1749/QĐ-BGDĐT ngày 08/06/2021 của Bộ trưởng GD&ĐT phê duyệt Danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong 

CSGDPT; Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022, Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 của 

Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 sử dụng trong CSGDPT. 



 

4. Căn cứ danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 do tổ chuyên môn đề xuất, cơ 

sở giáo dục tiểu học tổ chức cuộc họp theo đúng hướng dẫn tại Khoản b, Mục 1, 

Điều 8 của Thông tư 25/2020 để thống nhất lựa chọn ra danh mục SGK bao gồm 01 

bản SGK cho mỗi môn học.  

5. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình và lưu hồ sơ minh chứng (chi 

tiết đính kèm theo phụ lục của công văn này).  

6. Phòng GD&ĐT tổng hợp danh mục SGK (lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4) được các 

cơ sở giáo dục tiểu học đề xuất lựa chọn (theo mẫu gửi kèm).  

Phòng GD&ĐT tập hợp toàn bộ Danh mục SGK (lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4) do 

cơ sở giáo dục tiểu học đề xuất (Mẫu 5, 6, 7, 8) có đầy đủ chữ ký của người đứng 

đầu cơ sở giáo dục tiểu học và các tổ trưởng chuyên môn (bản dấu đỏ); Tổng hợp 

danh mục SGK các trường lựa chọn (Mẫu 9, 10, 11, 12) gửi về Sở GD&ĐT chậm 

nhất ngày 28/02/2023. Các trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp tiểu 

học) thực hiện báo cáo kết quả nghiên cứu và lựa chọn về Phòng GD&ĐT tại quận, 

huyện nơi trụ sở trường hoạt động. (Mẫu tổng hợp danh mục dành cho Phòng 

GD&ĐT trong file excel gửi kèm đã có sẵn thứ tự tên sách, tác giả, nhà xuất bản. 

Các Phòng GD&ĐT không xóa hoặc thay đổi thứ tự của các bản sách trong mẫu). 

Nhận được công văn này, đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện và các cơ sở 

giáo dục tiểu học trực thuộc Sở GD&ĐT nghiêm túc thực hiện để đảm bảo tiến độ 

công bố SGK sẽ sử dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

Phạm Quốc Hiệu 
 



 

DANH MỤC ĐƯỜNG LINK SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 
(Kèm theo công văn số         / SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT ngày     tháng     năm 2023) 

 

1. BỘ SÁCH Kết nối tri thức với cuộc sống và BỘ SÁCH Chân trời sáng tạo 

 Website: https://taphuan.nxbgd.vn  

2. BỘ SÁCH CÁNH DIỀU: https://hoc10.vn 

3. SÁCH TIẾNG ANH Global Success: https://taphuan.nxbgd.vn  

4. SÁCH TIẾNG ANH Phonics-Smart: https://tlgdl3.phonics-smart.edu.vn/  

5. SÁCH TIẾNG ANH i-Learn Smart Start, Extra and Friends: 

https://dtplnk.com/edh1504  

6. SÁCH TIẾNG ANH English Discovery: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ddwz-yfGa1f0h3eCl6z3cU_aiTxb7H11  

7. SÁCH TIẾNG ANH Wonderful World: https://wonderfulworld.vn  

(Sở GD&ĐT sẽ cập nhật các đường link của sách giáo khoa thông qua email của 

các đơn vị nếu có bổ sung từ các nhà xuất bản) 

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://hoc10.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://tlgdl3.phonics-smart.edu.vn/
https://dtplnk.com/edh1504
https://drive.google.com/drive/folders/1Ddwz-yfGa1f0h3eCl6z3cU_aiTxb7H11
https://wonderfulworld.vn/


Phụ lục 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TRIỂN KHAI LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 
Tên việc Chi tiết các việc Kết quả Ghi chú 

Bước 1. Các công tác chỉ đạo 

Phòng GD&ĐT chỉ 

đạo các đơn vị nghiên 

cứu SGK, tổng hợp 

danh mục 

- Chỉ đạo nghiên cứu và triển khai lựa chọn sách 

theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; 

- Hướng dẫn quy trình nghiên cứu tại đơn vị (nếu 

cần thiết); 

- Quy định thời gian nộp danh mục về Phòng 

GD&ĐT; 

- Chuẩn bị danh sách thành viên có thể tham gia 

Hội đồng lựa chọn SGK cấp thành phố. 

Công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT 

 

Trường chuẩn bị tổ 

chức nghiên cứu SGK 

1. Trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu và lựa 

chọn SGK (trong đó quy định thời gian, tiến độ 

công việc; thành phần cho từng nhóm nghiên cứu 

theo từng môn học của từng lớp); 

2. Phân công nhiệm vụ rõ đến từng giáo viên sẽ 

nghiên cứu bản sách nào, lớp nào (có thể tích hợp 

trong Kế hoạch hoặc có 01 quyết định riêng); 

1. Kế hoạch nghiên cứu và lựa chọn SGK 

của trường; 

2. Quyết định phân công nhiệm vụ từng 

giáo viên hoặc bảng phân công nhiệm vụ 

kèm theo kế hoạch.  

Lưu ý khi phân công nhiệm 

vụ cho giáo viên, cần thể hiện 

rõ 2 nhiệm vụ: 

1. Nghiên cứu bản sách nào 

của môn nào; 

2. Bỏ phiếu lựa chọn bản sách 

nào của môn nào. 

Bước 2: Giáo viên tự nghiên cứu 

Giáo viên nghiên cứu 

SGK 

1. Giáo viên tự nghiên cứu các bản sách theo phân 

công 

2. Ghi lại bản thu hoạch cho bản sách mình được 

phân công bỏ phiếu lựa chọn 

Bản thu hoạch của từng giáo viên về bản 

sách mình nghiên cứu và lựa chọn. 

 



 

Tên việc Chi tiết các việc Kết quả Ghi chú 

Bước 3. Tổ chuyên môn họp, bỏ phiếu, tổng hợp 

Tổ chuyên môn thống 

nhất danh mục, bỏ 

phiếu  

1. Họp tổ chuyên môn trao đổi về các bản sách đã 

nghiên cứu; 

2. Tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn các bản sách lớp 

1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. 

Tổ chuyên môn căn cứ tình hình thực tế, dựa vào số 

lượng người tham gia bỏ phiếu cho một môn học, 

có thể lựa chọn hình thức kiểm phiếu công khai 

hoặc kiểm phiếu kín.  

1. Biên bản họp tổ chuyên môn (có đủ 

chữ kí các thành viên); 

2. Phiếu bầu của giáo viên (có đủ tất cả 

các bản sách được Bộ GD&ĐT phê 

duyệt); 

3. Kết quả kiểm phiếu (thể hiện trong 

biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản chung 

của tổ tùy theo việc lựa chọn hình thức 

kiểm phiếu); 

4. Danh mục SGK theo kết quả kiểm 

phiếu. 

1. Nếu lựa chọn kiểm phiếu 

công khai thì tích hợp hình 

thức và kết quả kiểm phiếu 

vào biên bản; Nếu lựa chọn 

kiểm phiếu kín thì cần có ban 

kiểm phiếu và biên bản kiểm 

phiếu. 

2. Niêm phong phiếu bầu sau 

khi kiểm phiếu. Khi mở niêm 

phong cần ghi lại thời gian và 

chữ kí của người mở niêm 

phong. 

Tổng hợp danh mục 

SGK tổ lựa chọn để 

gửi về trường 

1. Tổng hợp danh mục SGK các giáo viên trong tổ 

lựa chọn; 

2. Trình với nhà trường về danh mục tổng hợp 

1. Danh mục SGK đã tổng hợp lựa chọn 

của toàn bộ giáo viên trong tổ; 

2. Tờ trình của Tổ chuyên môn với nhà 

trường trình danh mục SGK đã tổng hợp 

 

Bước 4. Nhà trường họp, quyết định danh mục SGK sẽ sử dụng trong nhà trường  

Nhà trường họp quyết 

định danh mục 

1. Thông báo cuộc họp tới các thành viên tham gia; 

2. Gửi cho từng thành viên tham gia họp danh mục 

SGK mà các tổ chuyên môn đã trình làm căn cứ để 

lựa chọn; 

1. Danh mục do các Tổ chuyên môn đã 

trình (ở bước 2); 

2. Biên bản cuộc họp (có chữ kí của từng 

thành viên tham gia). Biên bản cần thể 

Nếu lựa chọn hình thức biểu 

quyết thì tích hợp hình thức 

và kết quả biểu quyết vào 

biên bản; Nếu lựa chọn bỏ 



 

Tên việc Chi tiết các việc Kết quả Ghi chú 

3. Tiến hành họp, người chủ trì cuộc họp sẽ quyết 

định hình thức để lựa chọn các bản sách: thống nhất 

thông qua biểu quyết hoặc qua bỏ phiếu. 

hiện rõ: 

- Ý kiến của các thành viên 

- Kết luận của chủ tọa 

- Kết quả danh mục SGK các môn học 

của các lớp được lựa chọn (kèm theo biên 

bản); 

3. Biên bản kiểm phiếu (nếu lựa chọn 

hình thức bỏ phiếu); 

4. Danh mục SGK tổng hợp dựa trên kết 

quả lựa chọn của nhà trường. 

phiếu thì cần nêu rõ việc 

kiểm phiếu được thực hiện 

công khai hay thông qua ban 

kiểm phiếu. Nếu có ban kiểm 

phiếu thì cần lưu lại biên bản 

kiểm phiếu. 

Gửi danh mục SGK  

nhà trường lựa chọn 

về Phòng GD&ĐT 

1. Nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT về quy trình 

lựa chọn sách giáo khoa đã thực hiện. Báo cáo chỉ 

cần nêu rõ quy trình, tiến độ và kết quả thực hiện, 

không cần nêu các ý kiến về các bản sách; 

2. Gửi danh mục SGK nhà trường lựa chọn về 

Phòng GD&ĐT; 

3. Hoàn thiện các biểu thống kê theo mẫu của 

Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT gửi về Phòng 

GD&ĐT (bản mềm và bản in). 

1. Báo cáo quy trình thực hiện của trường 

2. Tổng hợp danh mục SGK nhà trường 

lựa chọn sử dụng; 

3. Các biểu thống kê theo mẫu bản in. 

Đối với các biểu mẫu 1, 2, 3, 

4, 5, 6 dành cho tổ chuyên 

môn và nhà trường, khi gửi 

file mềm, không thay đổi thứ 

tự các bản sách, không xóa 

dòng xóa cột để dễ dàng 

trong công tác tổng hợp. 

Bước 5. Phòng GD&ĐT tổng hợp danh mục của các trường 

Tổng hợp danh mục 
1. Phòng GD&ĐT tổng hợp danh mục SGK lựa 

chọn của các trường, lưu và gửi Sở GD&ĐT (bản in 

1. Danh mục SGK lựa chọn của từng 

trường 

 



 

Tên việc Chi tiết các việc Kết quả Ghi chú 

và bản mềm) 

2. Hoàn thiện các biểu thống kê theo mẫu của Sở 

GD&ĐT 

2. Danh mục SGK tổng hợp theo Phòng 

GD&ĐT 

Bước 6. Thông báo danh mục sách giáo khoa đã được UBND thành phố phê duyệt; danh mục sách giáo khoa sẽ được sử dụng tại cơ sở giáo dục 

Phòng GD&ĐT 

hướng dẫn, thông báo 

1. Căn cứ thông báo của Sở GD&ĐT, Phòng 

GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thông báo danh mục 

SGK đã được UBND thành phố phê duyệt, danh 

mục SGK mà cơ sở sẽ sử dụng cho năm học 2023-

2024. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự kiến nhu cầu 

sử dụng các bản SGK;  

3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng từng bản sách để các 

nhà xuất bản tổng hợp, chuẩn bị phương án in ấn, 

phát hành trên toàn quốc. 

Công văn hướng dẫn các đơn vị thông 

báo danh mục, tổng hợp nhu cầu sử dụng 

từng bản sách. 

 

Các trường thực hiện 

công khai danh mục 

Các trường thực hiện công khai danh mục SGK 

theo quy định về công khai 

1. Thông báo công khai danh mục SGK 

được lựa chọn sử dụng trong nhà trường  

2. Biên bản niêm yết công khai 

3. Biên bản kết thúc công khai 

 



 

MẪU 1:  DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho tổ chuyên môn) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 
Tổng số GV tham 

gia bỏ phiếu 

Số GV 

chọn 

Số GV 

không 

chọn 

Tỷ lệ 

GV 

chọn 

           

 

 

MẪU 2: DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho tổ chuyên môn) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 
Tổng số GV tham 

gia bỏ phiếu 

Số GV 

chọn 

Số GV 

không 

chọn 

Tỷ lệ 

GV 

chọn 

           

 

MẪU 3: DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho tổ chuyên môn) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 
Tổng số GV tham 

gia bỏ phiếu 

Số GV 

chọn 

Số GV 

không 

chọn 

Tỷ lệ 

GV 

chọn 

           

 

MẪU 4: DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho tổ chuyên môn) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 
Tổng số GV tham 

gia bỏ phiếu 

Số GV 

chọn 

Số GV 

không 

chọn 

Tỷ lệ 

GV 

chọn 

           

 



 

MẪU 5: KẾT QUẢ LỰA CHỌN DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho nhà trường) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

Kết quả lựa chọn của trường 

(Ghi số 1 vào ô lựa chọn) 

Chọn Không chọn 

        

 

MẪU 6: KẾT QUẢ LỰA CHỌN DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho nhà trường) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

Kết quả lựa chọn của trường 

(Ghi số 1 vào ô lựa chọn) 

Chọn Không chọn 

        

 

MẪU 7: KẾT QUẢ LỰA CHỌN DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho nhà trường) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

Kết quả lựa chọn của trường 

(Ghi số 1 vào ô lựa chọn) 

Chọn Không chọn 

        

 

MẪU 8: KẾT QUẢ LỰA CHỌN DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho nhà trường) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

Kết quả lựa chọn của trường 

(Ghi số 1 vào ô lựa chọn) 

Chọn Không chọn 

        

 



 

MẪU 9:  DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường trên 

địa bàn 

Tổng số 

trường 

lựa chọn 

Chi tiết từng trường 

Trường 

A 

Trường 

B 

Trường 

C 

Trường 

D 

Trường 

E 

             

 

MẪU 10:  DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường trên 

địa bàn 

Tổng số 

trường 

lựa chọn 

Chi tiết từng trường 

Trường 

A 

Trường 

B 

Trường 

C 

Trường 

D 

Trường 

E 

              

 

MẪU 11:  DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường trên 

địa bàn 

Tổng số 

trường 

lựa chọn 

Chi tiết từng trường 

Trường 

A 

Trường 

B 

Trường 

C 

Trường 

D 

Trường 

E 

              

 

MẪU 12:  DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2023-2024 

(Dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường trên 

địa bàn 

Tổng số 

trường 

lựa chọn 

Chi tiết từng trường 

Trường 

A 

Trường 

B 

Trường 

C 

Trường 

D 

Trường 

E 
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